
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

N4 Đường Đồng Khởi, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

16/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CARDLISH

3703114285

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

2. Giáo dục mẫu giáo 8512

3. Giáo dục tiểu học 8521

4. Đào tạo trung cấp 8532

5. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

6. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

7. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; dạy nghề; 
dạy kỹ năng mềm; kỹ năng giao tiếp; dạy tiếng Anh; dạy kỹ 
năng quản lý; Các dịch vụ dạy kèm( gia sư); Giáo dục không 
xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; giáo 
dục dự bị; các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học 
sinh yếu kém; các khóa dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; 
Cung cấp các khóa đào tạo, huấn luyện ngắn hạn các kỹ năng 
mềm, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống dành cho các cá nhân, 
công ty muốn nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

8559(Chính)

8. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ 
cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy: Tư vấn giáo dục, Tư 
vấn du học, Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, Dịch 
vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục, Dịch vụ kiểm tra giáo dục. 
Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên; hoạt động nhượng 
quyền thương mại.

8560

9. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý).

7020

10. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ các loại thông tin Nhà Nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CARDLISH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CARDLISH JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: CARDLISH.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0387944313
Email:

Fax:
Website:
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400.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ dịch thuật

7490

12. In ấn
(không hoạt động tại trụ sở)

1811

13. Dịch vụ liên quan đến in 1812

14. Xuất bản sách 5811

15. Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ 5813

16. Hoạt động xuất bản khác 5819

17. Xuất bản phần mềm 5820

18. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

19. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(trừ các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan 
hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách)

4761

20. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HOÀNG DUY 
KHANG

251 Khu Phố 
Hưng Phước, 
Phường Hưng 
Định, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.200 12.000.000 3,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.200 12.000.000 3,000

0740970072
32

2 NGUYỄN THỊ 
NGỌC PHÚ

N4 Đường Đồng 
Khởi, Phường 
Hoà Phú, Thành 
phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

28.000 280.000.000 70,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 28.000 280.000.000 70,000

0541850009
28
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3 MAI THANH 
HIỀN

Tổ 10, Phường 
Đồng Tâm, Thành 
phố  Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.800 108.000.000 27,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.800 108.000.000 27,000

0151830013
21

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       054185000928
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Phú Khê 2, Xã Hòa Xuân Đông, Thị xã Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: N4 Đường Đồng Khởi, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NGỌC PHÚ Nữ

12/10/1985 Kinh Việt Nam

31/03/2021 Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 16/03/2023 đến ngày 15/04/2023


